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Câu 1: Để tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và kỉ luật, chúng ta cần phải thực hiện tốt yêu cầu nào sau đây?
A. Nếu bản thân và bạn bè mắc khuyết điểm thì phải tìm cách bao che không cho người khác biết
B. Thường xuyên, tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, địa phương và Nhà nước
C. Tuyên truyền cho mọi người, nam thanh niên còn phải đi học, không cần đi thực hiện nghĩa vụ quân sự
D. Không nhắc nhở, và tuyên truyền cho mọi người thực hiện đúng pháp luật
           Câu 2: Câu ca dao thể hiện đức tính:
                          “Nói chín thì nên làm mười
                   Nói mười làm chín kẻ cười người chê”  
A. Liêm khiết                                                    C. Thật thà
B. Giữ chữ tín                                                    D. Giản dị
Câu 3: Ý kiến nào sau đây đúng về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Học hỏi và tiếp thu văn hóa, bản sắc dân tộc của mỗi nước
B. Chỉ những nước kinh tế phát triển mới đáng học hỏi
C. Một dân tộc lac hậu, đang phát triển không có gì để cho nước khác học hỏi
 D. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác chỉ tôn trọng lãnh thổ là được
Câu 4: Hành vi nào không vi phạm pháp luật? 
  A. Buôn bán phụ nữ, trẻ em 
  B. Tổ chức người đi lao động nước ngoài trái phép
  C. Đi du học tự túc 
  D. Học sinh THCS đi xe máy đến trường 
Câu 5: Câu ca dao, tục ngữ nào thể hiện phẩm chất giữ chữ tín?
A. Đói cho sạch rách cho thơm
B. Chết vinh hơn còn hơn sống nhục
C. Một sự bất tín, vạn sự bất tin
D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
		Câu 6: Câu tục ngữ nào biểu hiện sự tôn trọng người khác? 
A. Ăn cháo đá bát 
B. Qua cầu rút ván 
C. Kính trên nhường dưới 
D. Phép vua thua lệ làng 
	   Câu 7: Trường hợp nào thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh? 
        A. Tụ tập ăn chơi 
        B. Bao che cho nhau 
        C. Giúp nhau cùng tiến bộ 
        D. Giúp đỡ nhau khi làm bài kiểm tra 
	   Câu 8: Biểu hiện của người liêm khiết: 
   A. Bố mẹ tôi làm giàu bằng sức lao động của mình 
   B. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích 
   C. Sẵn sàng dùng tiền bạc để tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống 
   D. Chỉ làm việc gì khi có lợi cho gia đình mình
 	Câu 9: Biểu hiện trái với "Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác" là:
A. Chê bai phong tục tập quán các nước khác
B. Xem phim, đọc truyện nước ngoài
C. Xem nghệ thuật dân tộc của các nước mình thích
D. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới
	Câu 10: Tôn trọng người khác thể hiện ở hành vi:	
A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật
B. Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học
C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện
D. Bật nhạc to giữa đêm khuya
		Câu 11: Hành vi thể hiện con người không liêm khiết là:
          A. Luôn làm giàu bằng tài năng của mình
          B. Không nhận hối lộ của người khác
          C. Đấu tranh chống quay cóp trong giờ kiểm tra, thi cử
          D. Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp để đạt được mục đích.
		Câu 12: Tình bạn thân thiết được hình thành trên cơ sở nào?                                                  
A. Tính tình hợp nhau
B. Không cùng xu hướng hoạt động
C. Sở thích không giống nhau
D. Quen biết nhau từ nhỏ
Câu 13: Trường hợp nào sau đây hợp với lẽ phải?
          A. Chiếm đoạt, biến của công thành của riêng
          B. Gió chiều nào che chiều ấy
          C. Luôn phản đối những ý kiến không giống mình
          D. Luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình
			Câu 14: Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Ăn quả nhớ người trồng cây
B. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn
C. Đói cho sạch rách cho thơm
D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
	  


		  Câu 15: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống:
A. Hám danh, hám lợi
B. Không hám danh, hám lợi
C. Không quan tâm đến người khác
D. Bất cần
Câu 16: Nếu thấy người bạn thân trong lớp cóp bài, em sẽ chọn cách ứng xử như thế nào sau đây?
A. Làm ngơ như không thấy gì vì không muốn bạn bị điểm kém
B. Đưa tờ nháp của mình cho bạn chép bài
C. Nhắc nhở bạn không được làm như vậy, nếu sự việc tiếp diễn sẽ báo cáo với cô giáo
D. Cùng bạn chép chung
		Câu 17: Em tán thành ý kiến nào sau đây về tình bạn?
A. Tình bạn trong sáng lành mạnh có thể có từ một phía
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp
C. Biết phê phán và chỉ ra cho bạn cái sai khi bạn mắc lỗi
D. Không thể có tình bạn lành mạnh giữa hai người khác giới
		Câu 18: Để trở thành người giữ chữ tín, em cần rèn luyện phẩm chất nào sau đây?
A. Không đúng hẹn với người khác
B. Hứa nhưng không đủ điều kiện thì không thực hiện 
C. Luôn đúng hẹn, đúng giờ khi đã hứa với người xung quanh.
D. Hứa trước quên sau.
Câu 19: Hành vi nào sau đây vi phạm kỉ luật?
A. Đi học không đúng giờ
B. Sản xuất buôn bán hàng giả
C. Buôn bán phụ nữ và trẻ em
D. Khai thác rừng đầu nguồn
Câu 20 :  Để có được tình bạn trong sáng lành mạnh, chúng ta nên tránh những việc làm nào sau đây?
A. Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn
B. Luôn học hỏi nhưng điều hay, và tốt của bạn
C. Luôn tính toán thiệt hơn với bạn
D. Giúp đỡ nhau vô tư không vụ lợi
Câu 21: Liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với con người và toàn xã hội?
A. Giúp cho đất nước tăng trưởng nhanh về kinh tế
B. Giúp cho con người được sống thanh thản, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh hơn.
C. Giúp cho mọi người đoàn kết, yêu thương lẫn nhau đất nước ngày càng trở lên giàu đẹp.
D. Giúp cho con người có nhiều bạn bè trong cuộc sống 


Câu 22: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm cơ bản nào?
A. Luôn bênh vực nhau cho dù người kia sai	.	
B. Luôn cho nhau chép bài khi thi.
C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.		
D. Luôn bao che cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
Câu 23: Hành vi nào thể hiện không tôn trọng tình bạn?
A. Thường xuyên nhờ bạn cho mượn bài để chép mặc dù bạn không muốn
B. Thường xuyên chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn
C. Luôn động viên giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn
D. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của bạn
Câu 24: H thường lén vứt rác sang nhà hàng xóm để đỡ phải đi xa, hành vi của H thể hiện điều gì?
A. Thể hiện lối sống có văn hóa.
B. Thể hiện lối sống nhỏ nhen, ích kỉ.
C. Thể hiện sự thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng người khác.
D. Thể hiện lối sống vô cảm.
Câu 25: M luôn đến muộn hơn thời gian đã hẹn khiến cho mọi người phải chờ đợi rất lâu. Việc làm của M thể hiện điều gì?
A. M là người năng động, sáng tạo.
B. M là người không giữ chữ tín.
C. M là người siêng năng, kiên trì.
D. M là người biết tôn trọng người khác.
Câu 26: Bạn A cho rằng: Trong mọi trường hợp, chúng ta cần biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Không đánh giá người khác theo suy nghĩ chủ quan của bản thân.  Suy nghĩ của A thể hiện A là người như thế nào?
A. A là người nhút nhát, thiếu tự tin.
B. A là người ba phải.
C. A là người biết tôn trọng người khác.
D. A là người sống liêm khiết, trong sạch.
Câu 27: Hưng, Huy là học sinh lớp 8, do mải chơi, nghiện điện tử hai bạn rủ nhau đi tháo trộm ốc vít trên đoạn đường sắt Bắc – Nam chạy qua địa phận xã để bán lấy tiền tiêu xài. Nhận xét nào dưới đây là đúng về hành vi của hai bạn?
A. Việc làm của Hưng và Huy thể hiện là người không có nhân cách.
B. Việc làm của hai bạn thể hiện là người biết tự chủ trong cuộc sống.
C. Việc làm đó thể hiện Hưng và Huy có tình bạn trong sáng, lành mạnh.
D. Việc làm của Hưng và huy là vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho người khác.
Câu 28: Tôn trọng người khác có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp cho xã hội lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp hơn.
B. Giúp cho con người đỡ gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.
C. Giúp cho con người có nhiều lựa chọn hơn khi cần giúp đỡ.
D. Giúp con người có thể có nhiều mối quan hệ trong làm ăn, dễ dàng thăng tiến.

Câu 29: Châm chọc, chế giễu người khác, đặc biệt là người khuyết tật thể hiện hành vi gì?
A. Khinh thường người khác.
B. Tôn trọng người khác.
C. Không tôn trọng người khác.
D. Tấn công người khác.
Câu 30: Bà P mở cửa hàng bán rau sạch bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít nhưng bà thấy vui vì cung cấp rau sạch là niềm vui và bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Nhiều lần bà C ngỏ lời bảo bà P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, mã đẹp và thu lợi nhuận cao nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Nhận xét nào dưới đây là đúng về việc làm của bà P?
A. Bà P là người nhanh nhẹn, biết nắm bắt cơ hội.	
B. Bà P là người biết tìm tòi, sáng tạo trong lao động.
C. Bà P là người ngay thẳng, biết giữ chữ tín.	
D. Bà P là người biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.

---------HẾT----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Đề chính thức: Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.33 điểm. 
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Đề dự bị : Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.33 điểm. 
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